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Dễ cháyy: Chất thải dễ cháy tài nguyên nhựa:Nhựa tái chế Giấy thải : Giấy đã qua sử dụng, Báo, Quần áo, Bìa cứng

lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa thủy tinh : Chai không màu, Chai màu nâu, Thủy tinh, Gốm sứ

Chất thải độc hại : Bật lửa, Pin khô, Đèn huỳnh quang, Nhiệt kế thủy ngân

      Chất thải nhà bếp (Thoát nước tốt) Giấy không thể tái chế    Gel nhiệt     Tã giấy Giấy bạc nấu ăn Aruminium    Mảnh gỗ vụn
     Vật dụng vệ sinh

Hãy ràng buộc bằng dây.
　

         Tòa thị chính Ogawa Phòng Nông lâm nghiệp Môi trường　　số điện thoại　７２－１２２１

Lịch thu gom rác thải（Honichi,Honni,Nakacho,Inaricho,Saiwaicho,Sakaecho,Asahicho,Aioicho,Shinmeicho,Hoyupalace）

●Vui lòng mang rác đến điểm thu gom trước 8:30 sáng.

●Vui lòng vứt rác cháy được vào túi được chỉ định.

●Rèm cửa, chăn ga gối đệm và thảm không thể được vứt bỏ cùng ngày với  Giấy thải (quần áo).

●Đặt rác thải độc hại vào một túi khác với rác khác và dán nhãn túi “ユウガイ”(yuugai;có hại).
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Ngày nghỉ thay thếngày thiếu nhingày xanhngày hiến 

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

lon

Chất thải độc hại

thủy tinh

Giấy thải tài nguyên 

tài nguyên 

tài nguyên 

tài nguyên 

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Dễ cháy

Giấy thải
tài nguyên 

tài nguyên 

tài nguyên 

tài nguyên thủy tinh

lon

Chất thải độc hại

/31

tài nguyên 



2026 Tháng sáu
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2026 Tháng bảy
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Dễ cháyy: Chất thải dễ cháy tài nguyên nhựa:Nhựa tái chế Giấy thải : Giấy đã qua sử dụng, Báo, Quần áo, Bìa cứng

lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa thủy tinh : Chai không màu, Chai màu nâu, Thủy tinh, Gốm sứ

Chất thải độc hại : Bật lửa, Pin khô, Đèn huỳnh quang, Nhiệt kế thủy ngân

Khay và cốc Chai và ống xốp Gói và túi Đĩa CD, DVD và hộp đựng nắp chai nhựa đồ chơi bằng nhựa

●Vui lòng mang rác đến điểm thu gom trước 8:30 sáng.
●Vui lòng vứt rác cháy được vào túi được chỉ định.
●Rèm cửa, chăn ga gối đệm và thảm không thể được vứt bỏ cùng ngày với  Giấy thải (quần áo).
●Đặt rác thải độc hại vào một túi khác với rác khác và dán nhãn túi “ユウガイ”(yuugai;có hại).

Lịch thu gom rác thải（Honichi,Honni,Nakacho,Inaricho,Saiwaicho,Sakaecho,Asahicho,Aioicho,Shinmeicho,Hoyupalace）

         Tòa thị chính Ogawa Phòng Nông lâm nghiệp Môi trường　　số điện thoại　７２－１２２１

Nhựa tái chế

※Hãy rửa sạch trước khi vứt bỏ.
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2026 	tháng chín
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Dễ cháyy: Chất thải dễ cháy tài nguyên nhựa:Nhựa tái chế Giấy thải : Giấy đã qua sử dụng, Báo, Quần áo, Bìa cứng

lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa thủy tinh : Chai không màu, Chai màu nâu, Thủy tinh, Gốm sứ

Chất thải độc hại : Bật lửa, Pin khô, Đèn huỳnh quang, Nhiệt kế thủy ngân

Lon chai nhựa

chảo rán cái nồi Đồ gia dụng    bình xịt
(dưới 40cm) ấm đun nước

bọc đôi giày cái túi băng video văn phòng phẩm miếng bọt biển

         Tòa thị chính Ogawa Phòng Nông lâm nghiệp Môi trường　　số điện thoại　７２－１２２１

●Vui lòng mang rác đến điểm thu gom trước 8:30 sáng.
●Vui lòng vứt rác cháy được vào túi được chỉ định.
●Rèm cửa, chăn ga gối đệm và thảm không thể được vứt bỏ cùng ngày với  Giấy thải (quần áo).
●Đặt rác thải độc hại vào một túi khác với rác khác và dán nhãn túi “ユウガイ”(yuugai;có hại).

Lịch thu gom rác thải（Honichi,Honni,Nakacho,Inaricho,Saiwaicho,Sakaecho,Asahicho,Aioicho,Shinmeicho,Hoyupalace）

kim loại

(Hãy rửa sạch trước khi

vứt bỏ.)
(Vui lòng để trống bên
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lỗ)

(Hãy rửa sạch trước khi

vứt bỏ.)
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lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa
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Ngày lễ quốc gia ngày thu 

phân



2026 tháng mười
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2026 tháng mười một

Chủ nhật Thứ hai thứ ba Thứ Tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

Dễ cháyy: Chất thải dễ cháy tài nguyên nhựa:Nhựa tái chế Giấy thải : Giấy đã qua sử dụng, Báo, Quần áo, Bìa cứng

lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa thủy tinh : Chai không màu, Chai màu nâu, Thủy tinh, Gốm sứ

Chất thải độc hại : Bật lửa, Pin khô, Đèn huỳnh quang, Nhiệt kế thủy ngân

chai màu nâu chai không màu cốc thủy tinh Gương (dưới 40 cm) bóng đèn

pin khô bật lửa thuốc lá nhiệt kế thủy ngân đèn huỳnh quang

         Tòa thị chính Ogawa Phòng Nông lâm nghiệp Môi trường　　số điện thoại　７２－１２２１

●Vui lòng mang rác đến điểm thu gom trước 8:30 sáng.
●Vui lòng vứt rác cháy được vào túi được chỉ định.
●Rèm cửa, chăn ga gối đệm và thảm không thể được vứt bỏ cùng ngày với  Giấy thải (quần áo).
●Đặt rác thải độc hại vào một túi khác với rác khác và dán nhãn túi “ユウガイ”(yuugai;có hại).

Lịch thu gom rác thải（Honichi,Honni,Nakacho,Inaricho,Saiwaicho,Sakaecho,Asahicho,Aioicho,Shinmeicho,Hoyupalace）

thủy tinh, Chất thải độc hại

thủy tinh

thủy tinh

 Chất thải độc hại

※Vui lòng giữ chất thải nguy hại tách

biệt với rác thải khác và đánh dấu r

õ ràng là chất thải nguy hại.
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Dễ cháyy: Chất thải dễ cháy tài nguyên nhựa:Nhựa tái chế Giấy thải : Giấy đã qua sử dụng, Báo, Quần áo, Bìa cứng

lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa thủy tinh : Chai không màu, Chai màu nâu, Thủy tinh, Gốm sứ

Chất thải độc hại : Bật lửa, Pin khô, Đèn huỳnh quang, Nhiệt kế thủy ngân

báo tạp chí và sách giấy đã qua sử dụng quần áo

        ※Vui lòng buộc từng món đồ bằng dây.

         Tòa thị chính Ogawa Phòng Nông lâm nghiệp Môi trường　　số điện thoại　７２－１２２１

●Vui lòng mang rác đến điểm thu gom trước 8:30 sáng.
●Vui lòng vứt rác cháy được vào túi được chỉ định.
●Rèm cửa, chăn ga gối đệm và thảm không thể được vứt bỏ cùng ngày với  Giấy thải (quần áo).
●Đặt rác thải độc hại vào một túi khác với rác khác và dán nhãn túi “ユウガイ”(yuugai;có hại).

Lịch thu gom rác thải（Honichi,Honni,Nakacho,Inaricho,Saiwaicho,Sakaecho,Asahicho,Aioicho,Shinmeicho,Hoyupalace）
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2027 tháng ba
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Dễ cháyy: Chất thải dễ cháy tài nguyên nhựa:Nhựa tái chế Giấy thải : Giấy đã qua sử dụng, Báo, Quần áo, Bìa cứng

lon : Lon, Kim loại, Nhựa không thể tái chế, Chai nhựa thủy tinh : Chai không màu, Chai màu nâu, Thủy tinh, Gốm sứ

Chất thải độc hại : Bật lửa, Pin khô, Đèn huỳnh quang, Nhiệt kế thủy ngân

hộp sữa

thùng nước trái cây

(không có lớp phủ nhôm)

Hộp sưu tập được đặt bên dưới.

*Tòa thị chính Ogawa *thư viện

*Góc truyền tải thông tin cửa hàng Yaoko Midorigaoka *Trung tâm cộng đồng Yawada

*Trung tâm Phúc lợi Cộng đồng Thị trấn Ogawa (Patria Ogawa)

※Vui lòng mang dầu ăn đã qua sử dụng đến thư viện, Patria Ogawa hoặc cửa hàng Midorigaoka Yaoko trong giờ làm việc.

         Tòa thị chính Ogawa Phòng Nông lâm nghiệp Môi trường　　số điện thoại　７２－１２２１

Lịch thu gom rác thải（Honichi,Honni,Nakacho,Inaricho,Saiwaicho,Sakaecho,Asahicho,Aioicho,Shinmeicho,Hoyupalace）

●Vui lòng mang rác đến điểm thu gom trước 8:30 sáng.
●Vui lòng vứt rác cháy được vào túi được chỉ định.
●Rèm cửa, chăn ga gối đệm và thảm không thể được vứt bỏ cùng ngày với  Giấy thải (quần áo).
●Đặt rác thải độc hại vào một túi khác với rác khác và dán nhãn túi “ユウガイ”(yuugai;có hại).

gói giấy, dầu ăn

gói giấy dầu ăn

Dầu ăn đã qua sử dụng (trừ dầu dừa)

và dầu thực vật được thu gom dưới

dạng sản phẩm tái chế.

　　※Rửa sạch bên trong và dùng kéo để mở gói.

*Trung tâm cộng đồng Takezawa

*Trung tâm cộng đồng Okawa

Đổ dầu vào chai nhựa hoặc chai chuyên dụng để

đựng dầu, rồi đậy kín nắp.

*Hội trường khu phố Higashi Ogawa
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hoàng đế
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Ngày nghỉ thay thế


